
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
–––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:           /QĐ-UBND         Bắc Giang, ngày       tháng 6 năm 2021 

                      QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: 

 Mua sắm hàng hóa cho Trung tâm Y tế huyện Tân Yên  

để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND 

tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 211/BC-STC ngày 28/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua 

sắm hàng hóa cho Trung tâm Y tế huyện Tân Yên để phục vụ công tác phòng 

chống dịch Covid-19 với các nội dung sau: 

I. Dự toán kinh phí: 2.287.520.000đ (Hai tỷ, hai trăm tám mươi bẩy 

triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng). 

(Danh mục, dự toán chi tiết theo biểu 01 đính kèm) 

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

(Chi tiết theo biểu 02 đính kèm) 

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Tân Yên có trách nhiệm tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 
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Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, 

Sở Y tế, UBND huyện Tân Yên, KBNN huyện Tân Yên, Trung tâm Y tế huyện 

Tân Yên và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TPKTTH, TH; 

+ Lưu: VT, KTTH.Hải. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

Phan Thế Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 01 

 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ MUA SẮM 

 (Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày        /6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

 

STT Tên danh mục/Thông số kỹ thuật (nếu có) 
Phân 

nhóm 
ĐVT 

Đơn  giá 

(VNĐ) 

Số 

lượng 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 

- Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 

- Ngưỡng phát hiện: 0,1 ng/mL với kháng nguyên tái tổ hợp 

SARS-CoV-2. 

- Thành phần kit thử: Cộng hợp vàng và các kháng thể đơn dòng các kháng nguyên SARS-CoV-2 

- Vạch kết quả chứa các kháng thể đơn dòng kháng các kháng nguyên SARS-CoV-2 

- Vạch chứng Kháng thể đa dòng đề kháng IgG chuột 

'Không phản ứng chéo với Influenza, Enterovirus, Adenovirus, Streptococcus pneumoniae... 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

5 Test 135.000 5.000 675.000.000 

2 
Ống môi trường bảo quản vi rút 

Ống 15ml, trong có chứa 3ml môi trường UTM 
5 Cái 52.000 5.000 260.000.000 

3 

Tăm bông mềm lấy bệnh phẩm mũi (que tỵ hầu) 

Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm:  

Gồm có 2 phần: đầu và cán có tay cầm. Đầu được làm từ bông y tế hoặc từ vật liệu y tế PA66.Được khử 

trùng bằng Ethyleme oxide 

6 Cái 7.800 20.000 156.000.000 

4 
Tăm bông mềm lấy mẫu bệnh phẩm họng 

Tăm bông y tế: Có bông thấm nước gắn chặt ở 1 đầu que nhựa. 
5 Cái 1.000 20.000 20.000.000 

5 

Khẩu trang N95 

• Đạt tiêu chuẩn NIOSH N95, FDA. 

• Màng lọc tĩnh điện tiên tiến 3M. 

• Kết cấu nhỏ, nhẹ. 

• Thanh điều chỉnh độ kín ở mũi. 

Không 

phân 

nhóm 

Chiế

c 
35.000 5.372 188.020.000 

6 
Hóa chất khử khuẩn Cloramin B 

Chloramine B: 26% - 27% Chlor hoạt tính 

Không 

phân 

nhóm 

Kg 165.000 300 49.500.000 

7 
Mũ dùng một lần 

Làm từ vải không dệt, có màu xanh đồng đều, không loang, không gây kích ứng da. 

Không 

phân 

nhóm 

Cái 1.500 10.000 15.000.000 

8 Ủng bảo hộ 
Không 

phân 
Đôi 70.000 200 14.000.000 
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nhóm 

9 
Găng tay Y tế không có bột hòa tan 

Kích cỡ: đủ số. Không phủ bột.Chất liệu bằng cao su tự nhiên. 
6 Đôi 3.500 10.000 35.000.000 

10 

Dung dịch rửa tay chứa cồn 

Chlorhexidine Digluconate 0,5%, Ethanol 73%; Chai 500 ml. 

 

Không 

phân 

nhóm 

chai 75.000 1.000 75.000.000 

11 

Bộ quần áo phòng chống dịch cấp độ 4 

Bộ quần áo phòng chống dịch cấp độ 4 (Theo Quyết định 1616 BYT)  

Gồm : Hai lớp PE và PP.  

- Định lượng 55g/m2, 

- Bảo vệ chống bụi nguy hiểm và phụ chất lỏng nguy hiểm.  

- Đáp ứng Tiêu chuẩn Mỹ :  

* ASTM F1670 (Chống thâm nhập dịch máu tổng hợp). 

* ASTM F1671 (Chống thâm nhập virus). 

Không 

phân 

nhóm 

Bộ 200.000 4.000 800.000.000 

Dự toán kinh phí 2.287.520.000 
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Biểu 02 

 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

ST

T 
Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

LCNT 

Phương 

thức LCNT 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện hợp 

đồng 

1 

Mua sắm hàng 

hóa cho Trung 

tâm Y tế huyện 

Tân Yên để phục 

vụ công tác 

phòng chống 

dịch Covid-19 

2.287.520.000 

Nguồn quỹ 

ủng hộ phòng 

chống dịch 

bệnh Covid-

19 của huyện 

Tân Yên 

Chỉ định 

thầu  

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

Tháng 

7/2021 

Hợp 

đồng 

trọn gói 

30 ngày, kể 

từ ngày  hợp 

đồng có hiệu 

lực 

* Ghi chú: Giá trên là giá tối đa, đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu… và chuyển giao tại 

nơi sử dụng. Tài sản mới 100%, đảm bảo đúng quy cách, chủng loại, xuất xứ, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
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